
1 Nguyễn Văn An 05 06 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

2 Vũ Bùi Hoàng Anh 25 12 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

3 Đỗ Thị Tâm Anh 19 10 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C1

4 Nông Tuấn Anh 06 01 2008 Nam Tày PTDT Nội Trú EaKar 10C1 C2

5 Hoàng Thị Cúc 22 02 2008 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

6 Đào Doãn Mạnh Cường 10 01 2008 Nam Kinh Trường THCS Hoàng Diệu 10C1

7 Đặng Kim Chi 06 06 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

8 Cao Tiến Đạt 31 08 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

9 Hoàng Văn Điệp 23 11 2008 Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

10 Hoàng Văn Đới 12 06 2008 Nam Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

11 Nguyễn Thị Việt Hà 20 08 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

12 Bùi Văn Hoàng Hải 14 09 2008 Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

13 Lê Thị Thanh Hoa 06 11 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C1

14 Phạm Đoàn Thái Hoàng 15 01 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

15 Phạm Thanh Hùng 16 06 2008 Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

16 Lê Thị Huyền 29 10 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

17 Lâm Thị Hướng 09 10 2008 Nữ Nùng PTDT Nội Trú EaKar 10C1 C4

18 Phan Thanh Khải 14 10 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

19 Nguyễn Hồ Bảo Khang 29 03 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

20 Trần Văn Khánh 30 09 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1 C5

21 Vũ Mai Lan 19 07 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C1 C6

22 Phan Trần Như Lê 17 11 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C1

23 Trần Thị Linh 07 04 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C1 C5

24 Hoàng Song Lộc 28 08 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

25 Vũ Hoàng Lợi 02 02 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

26 Nguyễn Thị Ngọc Mai 23 02 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

27 Bùi Nguyễn Văn Nam 02 02 2008 Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

28 Bế Thị Ngân 27 10 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

29 Lại Vĩnh Nghiệp 10 01 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

30 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12 02 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

31 Nguyễn Thị Tâm Như 01 07 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C1

32 Phan Thị Hồng Oanh 25 04 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

33 Lương Văn Phong 10B5 10C1 C5

34 Lê Phúc Phú 30 01 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

35 Nguyễn Thị Hoài Phương 12 08 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

36 Lê Nguyễn Như Quỳnh 26 07 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

37 Nguyễn Sỹ Tâm 17 12 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

38 Trần Thị Thanh Tĩnh 18 06 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C1 C4

39 Phạm Thị Thanh 12 01 2008 Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

40 Lê Thị Thùy 06 06 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

Ghi chú
Ng Th Năm

Học sinh trường THCS

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH
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GVCN: Lương Thị Lê Thanh - ĐT: 0382182250
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41 Lê Thanh Thủy 25 07 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

42 Nông Thị Thúy 11 05 2008 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C1

43 Nguyễn Lê Ánh Thư 16 09 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

44 Đặng Thị Hoài Thương 13 07 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1 C6

45 Nguyễn Bá Việt 02 12 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C1

Nguyễn Văn Tú

Ea Kar, ngày 12 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)



1 Phạm Thanh An 25 11 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C2

2 Trần Nho Ngọc Anh 02 03 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

3 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 15 05 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C2 C4

4 Quách Anh Dũng 07 05 2008 Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2 C1

5 Lục Thị Thu Điệp 11 01 2008 Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

6 Nguyễn Thị Thu Hằng 15 12 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C2

7 Phan Văn Hiếu 19 05 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

8 Phạm Mạnh Huy 01 01 2008 Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

9 Lê Đăng Huy 15 01 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

10 Dương Trịnh Gia Huy 17 09 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

11 Trịnh Thị Ngọc Huyền 07 01 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2 C3

12 Dương Khánh Hưng 15 10 2008 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C2

13 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 29 07 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

14 Nguyễn Ngọc Lan 25 06 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

15 Nguyễn Thị Lan 25 01 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

16 Hoàng Thị Thanh Liễu 18 05 2008 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C2

17 Phạm Thị Thảo Linh 30 10 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

18 Hồ Thị Mỹ Linh 22 08 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

19 Trần Thị Thùy Linh 10 06 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C2 C4

20 Nguyễn Đức Minh 20 03 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

21 Nguyễn Thị Trà My 12 12 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

22 Nguyễn Minh Nam 26 09 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

23 Đồng Thị Ngọc 10 07 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C2

24 Lê Công Nguyễn 03 04 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

25 Hà Yến Như 27 11 2008 Nữ Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

26 Cao Lý Lan Phương 20 01 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

27 Phan Nhật Quyên 28 02 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2 C3

28 Phùng Văn Sâm 29 11 2008 Nam Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

29 Nguyễn Khắc Tân 08 12 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

30 Nguyễn Đình Tây 13 08 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

31 Võ Thị Ngọc Tú 05 01 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C2

32 Lưu Anh Tuấn 20 03 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

33 Trần Minh Thành 14 01 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C2

34 Nguyễn Thị Thanh Thảo 09 08 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

35 Nguyễn Anh Thơ 02 11 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

36 Trần Thị Hoài Thương 05 10 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C2

37 Nguyễn Vũ Mai Trang 08 02 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

38 Nguyễn Thị Thùy Trang 20 01 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C2

39 Lê Thị Thùy Trâm 22 02 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

Lớp Ghi chúHọc sinh trường THCS
Dân 

tộcNg Th Năm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C2 - NĂM HỌC 2023 - 2024

GVCN: Dương Văn Tiến - ĐT: 0974434633

TT Họ và tên
Ngày sinh Giới 

tính



Lớp Ghi chúHọc sinh trường THCS
Dân 

tộcNg Th Năm
TT Họ và tên

Ngày sinh Giới 

tính

40 Nông Thị Bảo Trâm 14 04 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2

41 Lê Thị Diệu Trinh 16 09 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2 C3

42 Nguyễn Trần Anh Vũ 18 04 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C2

43 Hà Duyên Huy Vũ 06 01 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C2

44 Trần Thị Khánh Vy 11 04 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C2 C3

45 Nguyễn Lê Bảo Yến 06 01 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C2 C5

Ea Kar, ngày 12 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tú



1 Vũ Thị Quỳnh Anh 16 12 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

2 Trương Ngọc Anh 07 09 2008 Nam Dao Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

3 Phạm Quỳnh Tâm Anh 02 01 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

4 Phan Thị Lan Anh 08 04 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3 C4

5 Hoàng Lê Quốc Bảo 22 08 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

6 Nguyễn Thị Ngọc Bích 02 10 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3 C5

7 Phạm Dũng Chinh 08 12 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

8 Trần Thị Thùy Dung 20 10 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3 C4

9 Đặng Văn Dũng 21 03 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

10 Lê Phạm Ngọc Hà 21 08 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

11 Đặng Bá Vũ Hoàng 08 10 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

12 Trần Văn Hoàng 21 03 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

13 Lê Trần Mạnh Hùng 19 04 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

14 Nguyễn Bùi Gia Huy 28 11 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

15 Nguyễn Văn Hưng 11 09 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

16 Giàng Văn Khối 27 04 2008 Nam Hmông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

17 Đỗ Ngọc Khương 05 03 2008 Nam Kinh Trường THCS Hoàng Diệu 10C3

18 Nông Thảo Diệp Linh 29 01 2008 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C3 C5

19 Hoàng Thị Linh 04 06 2008 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C3 C5

20 Đặng Đức Mạnh 29 05 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

21 Lê Vũ Thúy Ngân 20 05 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

22 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc 05 12 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

23 Phạm Bảo Ngọc 12 12 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3 C5

24 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21 09 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3 C5

25 Phan Thị Thanh Nhàn 26 09 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

26 Hàng Hiếu Nhân 08 09 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

27 Lê Xuân Tiến Nhất 09 08 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

28 Đinh Lê Tâm Như 28 04 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

29 Nguyễn Duy Phong 03 12 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

30 Hứa Thành Phong 15 01 2008 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

31 Nguyễn Như Quỳnh 01 11 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

32 Nguyễn Hiền Sang 27 10 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

33 Nguyễn Trường Sơn 19 02 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C3

34 Trịnh Thị Tâm 17 02 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

35 Nguyễn Thị Phương Tây 30 05 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

Ghi chúHọc sinh trường THCS LớpTT Họ và tên
Ngày sinh Giới 

tính

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH
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36 Nguyễn Duy Tiến 05 11 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

37 Đàm Thái Tuấn 20 10 2007 Nam Tày Trường THCS Lạc Long Quân 10C3

38 Phan Văn Tuấn 13 07 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3 C5 (PH)

39 Phan Văn Thái 24 01 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

40 Vi Thị Hồng Thắm 15 12 2008 Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

41 Nguyễn Thị Minh Thư 29 06 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

42 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 31 10 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3 C3

43 Phan Thị Thương Thương 19 04 2007 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3

44 Nguyễn Thị Huyền Trinh 17 06 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3 C6

45 Trương Thị Phương Uyên 04 11 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C3

46 Phan Thị Vân 10 09 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C3 C5

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tú

Ea Kar, ngày 12 tháng 8 năm 2023



1 Hà Thị Nguyệt Anh 08 08 2008 Nữ Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

2 Trần Thị Vân Anh 15 06 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4 C6

3 Nguyễn Lưu Bình 05 12 2008 Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 10C4

4 H Tuẽ Byă 25 09 2008 Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

5 Đặng Choang Cheng 15 06 2008 Nam Dao Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

6 Trương Thị Kiều Diễm 13 07 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

7 Trần Phan Phương Diễm 04 11 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

8 Nguyễn Khắc Tùng Dương 10B4 10C4

9 Triệu Thị Thúy Điệp 21 10 2008 Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

10 Nguyễn Hữu Hòa 06 01 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

11 Nguyễn Thị Thanh Hoài 05 07 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

12 Lý Anh Hoàng 19 05 2008 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

13 Nguyễn Thị Thanh Hồng 19 04 2008 Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

14 Phan Thị Thu Huệ 29 12 2008 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

15 Hoàng Việt Hùng 10B6 10C4

16 Bùi Thị Hương 26 10 2008 Nữ Sán ChayTrường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

17 Giàng Thị Hương 16 09 2008 Nữ Mông Trường Phổ thông DTNT huyện M'Drăk10C4

18 Lê Danh Khang 24 04 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

19 Hoàng Thị Thùy Linh 03 10 2008 Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

20 Nguyễn Hà Linh 06 07 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

21 Hoàng Thị Mừng 23 02 2008 Nữ Sán ChayTrường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

22 Ma Thị Mỹ 14 08 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

23 Hà Mai Nụ 04 04 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

24 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 15 06 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

25 Hoàng Thị Bảo Ngọc 20 10 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

26 Trương Thị Ngọc 11 05 2008 Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

27 Trần Thị Nhung 11 04 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

28 Lê Thành Phát 16 06 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

29 Mùng Văn Phú 04 10 2008 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

30 Bùi Thị Như Quỳnh 10 08 2008 Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

31 Trần Sang Sang 17 06 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

32 Đào Xuân Sang 12 04 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

33 Trần Thị Tân 04 10 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

34 Đinh Ngọc Thủy Tiên 14 04 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

35 Nguyễn Anh Tuấn 09 05 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

36 Nguyễn Thị Hồng Thắm 05 08 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

37 Nguyễn Thị Thu Thiên 18 01 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

38 Lộc Văn Thịnh 19 02 2007 Nam Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

39 Nông Thị Thoa 23 10 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

40 Cao Thị Thu 19 02 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4 C6

41 Mai Lê Thùy Trang 22 01 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

42 Trần Thị Trúc 25 03 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

43 Nguyễn Thị Hải Vân 05 06 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

Lớp Ghi chúHọc sinh trường THCS
Dân 

tộcNg Th Năm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH
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44 Nguyễn Thị Vinh 12 07 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

45 Thảo Quốc Vũ 21 05 2008 Nam Mông Trường Phổ thông DTNT huyện M'Drăk10C4

46 Đặng Đức Vũ 01 01 2008 Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 10C4

47 Hoàng Thị Phương Vy 20 07 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

48 Vũ Thị Thảo Vy 15 03 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

Ea Kar, ngày 12 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tú



1 Nguyễn Đình Tuấn Anh 04 03 2008 Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 10C5

2 Nhữ Quốc Anh 01 12 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

3 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 21 05 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

4 Phạm Thị Minh Anh 20 01 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

5 Đăng Văn Bách 18 11 2008 Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 10C5

6 Nguyễn Thị Bích 22 02 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

7 Trần Thị Kim Chi 08 03 2008 Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi 10C5

8 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 06 08 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

9 Lộc Văn Điệp 23 06 2008 Nam Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

10 Lý Chung Đức 10B4 10C5

11 Vi Thị Hà 22 03 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

12 Hạng Minh Hải 30 07 2008 Nam Hmông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

13 Nguyễn Thị Thu Hoài 14 03 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

14 Nguyễn Việt Hưng 10B4 10C5

15 Lăng Bắc Kinh 08 09 2008 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

16 Phan Thị Mỹ Linh 14 07 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5 C2

17 Nguyễn Hà Linh 01 06 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

18 Ma Quỳnh Long 24 04 2008 Nam Hmông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

19 Lương Thị Lợi 10 02 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

20 Trần Đức Lương 08 01 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

21 Phạm Thị Khánh Ly 07 02 2008 Nữ Kinh PTDT Nội Trú EaKar 10C5

22 H' Bông Niê 28 12 2008 Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

23 Nguyễn Thị Nga 05 09 2008 Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Châu 10C5

24 Huỳnh Thanh Ngân 02 07 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

25 Linh Thị Quỳnh Nhi 06 10 2008 Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

26 Tô Thị Quỳnh Như 25 11 2008 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

27 Lê Thị Hoài Như 16 11 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

28 Nguyễn Đức Tỉnh 08 08 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

29 Hoàng Văn Tuấn 10B9 10C5

30 Trịnh Nữ Kim Thành 06 05 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

31 Nguyễn Thị Phương Thảo 19 12 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5 C1

32 Hoàng Thị Thiên Thảo 26 10 2008 Nữ Sán ChayTrường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

33 Hà Thanh Thảo 22 02 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

34 Nông Thị Thảo 15 02 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

35 Lý Thị Hoài Thu 07 09 2008 Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

36 Nguyễn Thị Thương 25 03 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

37 Bùi Văn Trải 19 10 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

38 Hoàng Thị Trang 11 07 2008 Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

39 Lương Thị Trâm 28 09 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

40 Phạm Như Trúc 10 06 2008 Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C5

41 Trần Lê Phương Uyên 02 01 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C5

42 Hà Tú Uyên 19 04 2008 Nữ Thái PTDT Nội Trú EaKar 10C5

Lớp Ghi chúHọc sinh trường THCS
Dân 

tộcNg Th Năm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C5 - NĂM HỌC 2023 - 2024

GVCN: Nguyễn Thị Nam - ĐT: 0383474604

TT Họ và tên
Ngày sinh Giới 

tính



Lớp Ghi chúHọc sinh trường THCS
Dân 

tộcNg Th Năm
TT Họ và tên

Ngày sinh Giới 

tính

43 Dương Thị Hải Vân 15 06 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C5

44 Nguyễn Phan Công Vinh 10B6 10C5

45 Đinh Anh Vũ 12 04 2008 Nam Mường PTDT Nội Trú EaKar 10C5

Ea Kar, ngày 12 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tú



1 Trần Thị Trâm Anh 14 01 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

2 Nguyễn Trần Hoàng Anh 10B7 10C6

3 Nông Xuân Bảo 12 09 2008 Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

4 Lê Quang Bảo 30 06 2008 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

5 Vũ Thị Bắc 13 07 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

6 Lê Thị Chiến 12 04 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

7 Phạm Thùy Dung 02 11 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

8 Nguyễn Ngọc Đạt 02 10 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

9 Hoàng Công Đạt 12 06 2008 Nam Sán ChayTrường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

10 Nguyễn Văn Đức 04 04 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

11 Chánh Minh Đức 31 01 2008 Nam Mông Trường PTDTBT THCS Tô Hiệu 10C6

12 Nguyễn Thị Thu Hằng 22 12 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

13 Nguyễn Thị Huế 02 09 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

14 Trần Thị Hương 20 01 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

15 Nguyễn Hà Kiều 07 03 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

16 Tô Văn Khởi 16 04 2008 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

17 Quách Thị Thảo Lan 12 04 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

18 Nguyễn Xuân Lương 10B9 10C6

19 Vi Thị Miền 22 08 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

20 Phan Thị Trà My 28 05 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

21 H Dung Niê 14 11 2008 Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

22 Long Thị Ngọc 18 06 2008 Nữ Nùng PTDT Nội Trú EaKar 10C6

23 Nông Thị Bảo Ngọc 02 10 2008 Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

24 Phạm Thị Quỳnh Nhi 17 01 2008 Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

25 Chu Thị Yến Nhi 16 05 2008 Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

26 Lâm Yến Nhi 26 01 2008 Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

27 Vi Thị Nhung 06 06 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

28 Nguyễn Thị Phi Nhung 12 10 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

29 Đào Thị Kim Oanh 02 02 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

30 Đỗ Phan Hoài Phương 22 10 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

31 Phan Thị Phượng 14 06 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

32 Nguyễn Danh Quốc 21 04 2008 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

33 Lâm Nhật Quỳnh 01 06 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

34 Giàng Seo Tuấn 23 05 2008 Nam Hmông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

35 Lê Thị Tuyết 11 07 2008 Nam Kinh Trường THCS Hoàng Diệu 10C6

36 Long Thị Thanh 10 06 2008 Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

37 Đào Phương Thảo 08 09 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

38 Ma Thị Thảo 16 01 2008 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

39 Lê Phạm Hiếu Thảo 06 04 2008 Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

40 Lâm Văn Thắng 04 03 2008 Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

41 Tô Thị Anh Thư 27 01 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

42 Trương Thị Quỳnh Trâm 23 01 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C6

Lớp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C6 - NĂM HỌC 2023 - 2024

GVCN: Nguyễn Thị Kiều Chinh - ĐT: 0934719732

TT Họ và tên
Ngày sinh Giới 

tính
Học sinh trường THCS

Zalo lớp: https://zalo.me/g/xcoikm726

Dân 

tộcNg Th Năm
Ghi chú



LớpTT Họ và tên
Ngày sinh Giới 

tính
Học sinh trường THCS

Dân 

tộcNg Th Năm
Ghi chú

43 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 03 09 2008 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C6

44 Nguyễn Văn Việt 31 03 2008 Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 10C6

45 Bùi Thị Yến 06 06 2008 Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C6

Ea Kar, ngày 12 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tú


